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Chưa VAT  Thanh toán 

1 Ống luồn dây điện DN 16 D1 1.2 Cây 16,364         18,000         

2 Ống luồn dây điện DN 16 D2 1.4 Cây 18,636         20,500         

3 Ống luồn dây điện DN 16 D3 1.8 Cây 23,182         25,500         

4 Ống luồn dây điện DN 20 D1 1.4 Cây 23,182         25,500         

5 Ống luồn dây điện DN 20 D2 1.6 Cây 26,364         29,000         

6 Ống luồn dây điện DN 20 D3 2.0 Cây 33,182         36,500         

7 Ống luồn dây điện DN 25 D1 1.5 Cây 31,636         34,800         

8 Ống luồn dây điện DN 25 D2 1.8 Cây 36,364         40,000         

9 Ống luồn dây điện DN 25 D3 2.0 Cây 48,000         52,800         

10 Ống luồn dây điện DN 32 D1 1.8 Cây 63,636         70,000         

11 Ống luồn dây điện DN 32 D2 2.1 Cây 73,182         80,500         

12 Ống luồn dây điện DN 32 D3 2.5 Cây 102,727       113,000       

14 Ống luồn dây điện DN 40 D2 2.3 Cây 100,909       111,000       

15 Ống luồn dây điện DN 40 D3 2.6 Cây 130,000       143,000       

16 Ống luồn dây điện DN 50 D2 2.8 Cây 134,545       148,000       

17 Ống luồn dây điện DN 50 D3 3.2 Cây 162,727       179,000       

18 Ống luồn dây điện DN 63 D2 3.0 Cây 161,818       178,000       

19 Ba chạc 90 độ DN 16 Cái 3,909           4,300           

20 Ba chạc 90 độ DN 20 Cái 5,182           5,700           

21 Ba chạc 90 độ DN 25 Cái 6,909           7,600           

22 Ba chạc 90 độ DN 32 Cái 8,636           9,500           

23 Ba chạc 90 độ có nắp DN 20 Cái 6,182           6,800           

24 Ba chạc 90 độ có nắp DN 25 Cái 7,909           8,700           

25 Ba chạc 90 độ có nắp DN 32 Cái 10,182         11,200         

26 Nối góc 90 độ DN 16 Cái 2,727           3,000           

27 Nối góc 90 độ DN 20 Cái 3,818           4,200           

28 Nối góc 90 độ DN 25 Cái 6,364           7,000           

29 Nối góc 90 độ DN 32 Cái 9,273           10,200         

30 Nối góc 90 độ có nắp DN 20 Cái 4,364           4,800           

STT

SẢN PHẨM ỐNG (Chiều dài cây 2,92 mét)
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31 Nối góc 90 độ có nắp DN 25 Cái 7,273           8,000           

32 Nối góc 90 độ có nắp DN 32 Cái 10,545         11,600         

33 Nối thẳng chuyển bậc DN 20-16 Cái 2,000           2,200           

34 Nối thẳng chuyển bậc DN 25-20 Cái 2,545           2,800           

35 Nối thẳng chuyển bậc DN 32-25 Cái 3,000           3,300           

36 Nối thẳng ren DN 16 Cái 2,000           2,200           

37 Nối thẳng ren DN 20 Cái 2,091           2,300           

38 Nối thẳng ren DN 25 Cái 2,636           2,900           

39 Nối thẳng trơn DN 16 Cái 818              900              

40 Nối thẳng trơn DN 20 Cái 891              980              

41 Nối thẳng trơn DN 25 Cái 1,455           1,600           

42 Nối thẳng trơn DN 32 Cái 2,000           2,200           

43 Hộp nối 2 đường vuông góc DN 16 Cái 5,545           6,100           

44 Hộp nối 2 đường vuông góc DN 20 Cái 5,727           6,300           

45 Hộp nối 2 đường vuông góc DN 25 Cái 6,455           7,100           

46 Hộp nối 1 đường DN 16 Cái 5,545           6,100           

47 Hộp nối 1 đường DN 20 Cái 5,727           6,300           

48 Hộp nối 1 đường DN 25 Cái 6,455           7,100           

49 Hộp nối 2 đường DN 16 Cái 5,545           6,100           

50 Hộp nối 2 đường DN 20 Cái 5,727           6,300           

51 Hộp nối 2 đường DN 25 Cái 6,455           7,100           

52 Hộp nối 3 đường DN 16 Cái 5,545           6,100           

53 Hộp nối 3 đường DN 20 Cái 5,727           6,300           

54 Hộp nối 3 đường DN 25 Cái 6,455           7,100           

55 Hộp nối 4 đường DN 16 Cái 5,545           6,100           

56 Hộp nối 4 đường DN 20 Cái 5,727           6,300           

57 Hộp nối 4 đường DN 25 Cái 6,455           7,100           

58 Kẹp đỡ ống DN 16 Cái 1,000           1,100           

59 Kẹp đỡ ống DN 20 Cái 1,091           1,200           

60 Kẹp đỡ ống DN 25 Cái 2,000           2,200           

61 Kẹp đỡ ống DN 32 Cái 2,273           2,500           

62 Nắp đậy hộp nối tròn có vít Cái 1,455           1,600           

63 Lò xo uốn ống DN 16 Cái 55,000         60,500         

64 Lò xo uốn ống DN 20 Cái 63,636         70,000         

65 Lò xo uốn ống DN 25 Cái 83,455         91,800         

66 Lò xo uốn ống DN 32 Cái 107,273       118,000       

67 Kìm cắt ống Cái 400,000       440,000       
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